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	QUỐC HỘI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Nghị quyết số: 159/2024/QH15
	Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024


NGHỊ QUYẾT
VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 40/BC-CP ngày 16 tháng 10 năm 2024, Báo cáo số 652/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2024, Tờ trình số 682/TTr-CP ngày 19 tháng 10 năm 2024, Tờ trình số 697/TTr-CP ngày 23 tháng 10 năm 2024, Tờ trình số 701/TTr-CP ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 155/BC-UBTCNS15-m ngày 20 tháng 10 năm 2024, Báo cáo thẩm tra số 2540/BC-UBTCNS15 ngày 20 tháng 10 năm 2024, Báo cáo thẩm tra số 2562/BC-UBTCNS15 ngày 25 tháng 10 năm 2024, Báo cáo thẩm tra số 2563/BC-UBTCNS15 ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 1052/BC-UBTVQH15 ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2025
1. Số thu ngân sách nhà nước là 1.966.839 tỷ đồng (một triệu, chín trăm sáu mươi sáu nghìn, tám trăm ba mươi chín tỷ đồng).

2. Sử dụng 60.000 tỷ đồng (sáu mươi nghìn tỷ đồng) nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và 50.619 tỷ đồng (năm mươi nghìn, sáu trăm mười chín tỷ đồng) nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2024 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2025 của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

3. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 2.548.958 tỷ đồng (hai triệu, năm trăm bốn mươi tám nghìn, chín trăm năm mươi tám tỷ đồng).

4. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 471.500 tỷ đồng (bốn trăm bảy mươi mốt nghìn, năm trăm tỷ đồng), tương đương 3,8% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: 

Bội chi ngân sách trung ương là 443.100 tỷ đồng (bốn trăm bốn mươi ba nghìn, một trăm tỷ đồng), tương đương 3,6%GDP;
Bội chi ngân sách địa phương là 28.400 tỷ đồng (hai mươi tám nghìn bốn trăm tỷ đồng), tương đương 0,2%GDP.

5. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 835.965 tỷ đồng (tám trăm ba mươi lăm nghìn, chín trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).

(Kèm theo các phụ lục số I, II, III và IV)

Điều 2. Về điều hành ngân sách nhà nước năm 2024
1. Bổ sung dự toán thu ngân sách trung ương năm 2024 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại là 21,284 tỷ đồng và bổ sung tương ứng dự toán chi thường xuyên năm 2024 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại là 21,284 tỷ đồng cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, gồm: (i) Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam là 2,115 tỷ đồng chi sự nghiệp quản lý hành chính; (ii) Bộ Giao thông vận tải là 0,567 tỷ đồng chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề; (iii) Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình là 18,602 tỷ đồng chi sự nghiệp kinh tế.

 Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên nguồn vốn viện trợ không hoàn lại nước ngoài năm 2024 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội như sau: (i) Giảm 54,004 tỷ đồng chi sự nghiệp kinh tế; (ii) Tăng 40,513 tỷ đồng chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề; (iii) Tăng 12,74 tỷ đồng chi sự nghiệp bảo đảm xã hội; (iv) Tăng 0,751 tỷ đồng chi sự nghiệp khoa học công nghệ.

2. Điều chỉnh tăng 360,245 tỷ đồng vốn vay lại nước ngoài năm 2024 cho 07 địa phương; đồng thời điều chỉnh giảm 406,035 tỷ đồng dự toán vốn vay lại nước ngoài năm 2024 của 12 địa phương như Tờ trình số 697/TTr-CP ngày 23 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ.

3. Bổ sung dự toán thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa năm 2024 do Bộ Công Thương tổ chức thu là 118,591 tỷ đồng, trong đó: số nộp ngân sách trung ương năm 2024 là 75,341 tỷ đồng; số thu phí để lại cho Bộ Công Thương là 43,25 tỷ đồng.

Giao Chính phủ bổ sung dự toán chi cho Bộ Công Thương từ nguồn thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa để lại năm 2024 là 43,25 tỷ đồng để chi cho nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

4. Dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022

a) Cho phép chuyển nguồn 56.136,146 tỷ đồng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 còn lại chưa phân bổ để bố trí dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 cho các nhiệm vụ, dự án được Quốc hội cho phép sử dụng dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 112/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội, trong đó:

+ Phân bổ 47.601,121 tỷ đồng dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án đã được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung theo Báo cáo số 652/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ. 
+ Số vốn còn lại chưa phân bổ là 8.535,025 tỷ đồng, giao Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định phân bổ khi đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

b) Cho phép kéo dài sang năm 2025 việc thực hiện và giải ngân tối đa 579,306 tỷ đồng kế hoạch vốn từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 chưa giải ngân hết để giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng (bao gồm cả phần chậm trả) của các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Nghệ An thuộc nhiệm vụ ngân sách trung ương phát sinh sau khi các dự án này đã quyết toán.

5. Dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023

Cho phép chuyển nguồn 18.220 tỷ đồng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 còn lại chưa phân bổ để bố trí dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 cho các nhiệm vụ, dự án được Quốc hội cho phép sử dụng dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội, trong đó: 

a) Phân bổ 4.900 tỷ đồng dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và tại Báo cáo số 652/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ.
b) Số vốn còn lại chưa phân bổ là 13.320 tỷ đồng, giao Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định phân bổ khi đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

6. Phân bổ, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

a) Phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2024 là 2.920,7 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho các Bộ, cơ quan trung ương để thực hiện các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 142/2024/QH15 của Quốc hội tại Báo cáo số 652/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ. 
b) Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân tối đa 9.204,133 tỷ đồng kế hoạch vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chưa giải ngân hết đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 33 dự án, 02 nhiệm vụ theo danh mục dự án, nhiệm vụ tại Báo cáo số 652/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ.

7. Cho phép sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ địa phương khác thực hiện nhiệm vụ này trong trường hợp địa phương không sử dụng hết nguồn; thực hiện chuyển nguồn số kinh phí chưa sử dụng hết sang năm 2025. Giao Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện.
Điều 3. Về thực hiện chính sách tiền lương, một số chính sách xã hội
1. Chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2025. 
2. Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương dành để cải cách tiền lương như quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội.

3. Cho phép từ ngày 01/7/2024 được mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế; cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế. 

4. Cho phép các địa phương sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư cho các dự án kết nối vùng, kết nối quốc gia, các công trình trọng điểm quốc gia thực hiện tại địa phương theo quy định của cấp có thẩm quyền trong trường hợp địa phương có nguồn dư lớn, cam kết bảo đảm nguồn kinh phí cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành cho cả lộ trình đến năm 2030 và không đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ.

Điều 4. Giao Chính phủ
1. Tập trung điều hành chính sách tài khóa chủ động, hợp lý, linh hoạt, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng với chính sách tiền tệ và các chính sách khác; kịp thời ứng phó với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; khẩn trương có giải pháp khắc phục đà suy giảm các chỉ tiêu về tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước trên GDP và tỷ lệ huy động từ thuế, phí vào ngân sách nhà nước.

2. Quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý thu, cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững; mở rộng cơ sở thu; chống thất thu, chuyển giá trốn thuế; gian lận thương mại, đặc biệt trong các hoạt động thương mại dựa trên nền tảng số; đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; tiếp tục triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế; thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật. 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm xây dựng phương án sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước, gắn với việc sửa đổi cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi một cách tổng thể, thận trọng, có đánh giá tác động đầy đủ nhằm bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương trình Quốc hội xem xét, quyết định.

 3. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cần thiết để bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bổ sung vốn đầu tư phát triển và hỗ trợ phục hồi kinh tế; phấn đấu tăng cao hơn nữa tỉ lệ chi đầu tư phát triển; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; phân bổ và giao dự toán đúng thời hạn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, khắc phục hạn chế trong chậm triển khai thực hiện dự án đầu tư công, chậm giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân nhưng thiếu vốn, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn. Có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, chặt chẽ, tránh gây thất thoát vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Có giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đề xuất, công tác chuẩn bị, phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng giai đoạn thực hiện. Xem xét trách nhiệm trong xây dựng dự toán không sát thực tế, tổ chức thực hiện thiếu hiệu quả dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công thấp. Nghiên cứu, có chế tài xử lý đối với các trường hợp trả lại kế hoạch vốn hằng năm do nguyên nhân chủ quan.

4. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc xử lý các bất hợp lý phát sinh trong chế độ cho một số đối tượng, ngành nghề (viên chức ngành giáo dục, y tế,...); đề xuất việc tiếp tục điều chỉnh tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong trường hợp tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 thuận lợi hơn và cân đối được nguồn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
5. Tiếp tục chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Chỉ đạo triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Chú trọng tổ chức thực hiện các quy định tại Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

7. Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương, tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với tổng thu ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là đối với các hiệp định vay mới, vay nước ngoài, vay có bảo lãnh của Chính phủ; đánh giá, dự báo rủi ro về khả năng vay, khả năng trả nợ để có phương án quản lý, điều hành hiệu quả ngân sách nhà nước; chủ động thực hiện các giải pháp cơ cấu lại nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả khi mua lại, hoán đổi, thanh toán trái phiếu Chính phủ; điều hành kinh phí chi trả chi phí phát hành, mua lại, hoán đổi, thanh toán trái phiếu Chính phủ trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách trung ương năm 2025 được Quốc hội quyết định.

Điều 5. Giám sát và kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết
1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

2. Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tiến hành kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2024. 
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Phu lye I
CAN DOI NGAN SACH NHA NUGC NAM 2025
(Kém theo Nghj quyét s6 159/2024/QH15 ngay |3 thang (1 ném 2024 ciia Ouéc héi)

ﬂa_zz_v,i;_lji_dz‘fng__
DY TOAN
STT NQIDUNG N}{M 2025
A B 1
A TONG THU CAN POI NSNN 1.966.839
1 |Thunéidia o 1.668.356
2 |Thu tir déu thd 53.200
3 [Thu can i tir hoat dong xuét khiu, nhip khiu 235.000|
4 |Thu vién tro 10.283
B THU CHUYEN NGUON CAI CACH TIEN LUONG M 110.619
C TONG CHI NSNN @ 9548958
1 |Chi dAu tir phat trién 790.727
2 |Chi duy tri¥ quéc gia 1.850
3 |Chitra no Iai 110.547
4 |Chi vién frg 2.950
5 |Chi thudng xuyén @ 1.554.677
6 [Danh ngudn xir Iy bix m3t bing chi can d5i NSPP 14.434
7 |Chi bb sung quy dy tri¥ tai chinh 100}
8 |Du phong NSNN 67.500
9  |Chi cai c4ch tién luong, tinh gian bién ché 6.173
D BOI CHI NSNN 471.500
(1Y 1€ bii chi so véi GDP) 3,8%
1 |B&ichi NSTW 443.100
2 |Boi chi NSPP 28.400
3] CHI TRA NO GOC 364.465
1 |Chi tra ng gfc NSTW 361.142
- Tir nguén vay ng @ tra ng géc 361.142
-Tie ngué‘n bgi thu, téng thu, tiét kiém chi, két dir
2 |Chi tra no gbc NSDP 3.323]
- T nguén vay ng @ tra ng géc 2.443
- Tir nguén bi thy, ting thu, tiét kiém chi, két du 880
E TONG MUC VAY CUIA NSNN 835.965|
1 |Vay d ba dap bdi chi 472.380
2 |Vay dé tra ng gbc 363.585
Ghi cha:

(1) Trong do: 86 huy ding s dung tir nguén tich liy cho cdi cdch tién lwong cita NSTW 1a 60.000 tp déng
va 56 thu chuyén nguén cdi cach tién fwong cita NSPP con dw dén hét nim 2024 chuyén sang bé tri dy todn
ndm 2025 la 50 61 9ty déng.

(2) ba bao gom sé sir dung tir nguon tich Ity cho cdi cdch tién Immg ctia NSTW va 56 thu chuyén ngudn cdi

cdch tién Iuorng ciia NSDP con dic dén hét nam 2024 chuyén sang bé tri dy todn ndm 2025.

(3) Bao gom kink phi tiing thém dam bdo chi tra tién leong theo muc lwong co 56 2,34 trigu déng/ thang, chi
tra heong huu, tro cap bdo hiém xa h@i, trg cdp hang thdng, trg cdp wu dai ngum cd cong, mire chudn tro
gidp xa héi va mét s6 chinh sach an sink xa@ héi gén véi lieong co 56 theo mikc diéu chinh tir ngéay 01/7/2024.

S







Phu lyc IT

DU TOAN THU NGAN SACH NHA NUGC THEO LINH VUC NAM 2025
(Kém theo Nghi quyét s6 (59 /2024/QH15 ngdy |3 thang |1 nam 2024 cita Quoc hii)

Don vi: Ty dong

STT NOQI DUNG THU :g;[‘(;él:
A B 1
TONG THU NSNN 1.966.839
I |Thu ndi dia 1.668.356
1 |Thu tir khu vic doanh nghiép nha nudc 186.353
2 |Thu tir khu vuc doanh nghi€p c6 vbn diu tw nwéc ngoai 266.042
3 |Thu tir khu vyc kinh t& ngoai quéc doanh 370.453
4 |Thué thu nhép c4 nhan 180.397
5 |Thué bio v& méi trudng 71.873
6 |Cac loai phi, 1€ phi 86.347
Trong d6: Lé phi trucc ba 35.883
7 |Céc khodn thu v& nha, dét 292.978
- Thué str dung ddt néng nghiép 2
- Thué sir dung ddt phi néng nghiép 3.149
- Thu tién cho thué dat, thué mdt nuéc 35.258
- Thu tién sit dyng dit 253.850
- Thu tién cho thué va tién ban nhé & thudc s& hitu nha nudc 719
8 |Thu tir hoat ddng xd sb kién thiét 49.297
9 |Thu tién cip quyén khai théc khodng san 9.808
10 |Thu khéc ngén sach 33.970
11 |Thu tir quy dét cong ich va thu hoa lgi cong sén khic 1.187
1y |Thu hdi vén, thu ¢ tirc, loi nhusn, loi nhugn sau thué, chénh l&ch 114.650
thu, chi ctia Ngin hang Nha nuéc
I |Thu tir diu thd 53.200
I |Thu cin dbi tir hoat dfng xuét nhap khiu 235.000
1 |Téng sb thu tir hoat dong xuit nhap khiu 411.000
- Thu gid tri gia ting thu tir hang héa nhép khau 315.171
- Thué xudt khdu 9.982
- Thué nhdp khdu 49.346
_ Thué tiéu thu diic biét thu tir hang héa nhdp khiu 34.665
- Thué bdo vé méi truong thu tir hang hoa nhdp khdu 1.282
- Thu khac 554
2 |Hoén thué gié tri gia ting -176.000
IV |Thu vién tre 10.283

S







Phu lye IX
CAN DOI NGUON THU, CHI DU TOAN NGAN SACH TRUNG UONG VA
NGAN SACH PJA PHUONG NAM 2025
(Kém theo Nghi quyét 56 |59 /2024/QH15 ngay |3 thang(l nim 2024 ciia Quéc héi)

Bon vj: Ty dong

DY TOAN

STT NQIDUNG NAM 2025
A B 1
A NGAN SACH TRUNG UONG
I |Thu NSTW hudng theo phéin cfp 1.080.164
1 |Thu thué, phi va cac khoan thu khac 1.009.881
2 |Thu tir ngudn vién trg 10.283
3 |Thu chuyén ngudn céi céch tién lrong ‘ 60.000
II |Tong chi NSTW 1.523.264
1 [Chi NSTW theo phan cép M 1.015.826
2 |Chi bb sung cho NSPP 507.438

- Chi bé sung cén ddi 248.786
- Chi b6 sung dé thyc hién cdi cdch tién liomg theo mikc luong co sé 2,34 triéu

déng/thdng cd ném 2025 68.276
- Chi b mgt béng chi can d3i NSBP 14.434
- Chi bd sung c6 muc tiéu cdc CTMTY OG, chuong trinh, dé an, nhiém vu khéc @ 175942

I (Bdi chi NSTW 443.100
B NGAN SACH PIA PHUONG
I |Téng thu NSBP 1.504.732
1 |Thu NSDP huéng theo phan cip 946.675
2 |Thu bd sung tix NSTW 507.438

- B6 sung cin doi 248.786

- 1:36' sung dé thye hién cdi céch tién lwong theo mirc luong co 56 2,34 tri¢u 68.276

dong/thang cd néim 2025

- Bit mdt bing chi can déi NSPDP 14.434

-Bé sung c6 muyc tiéu dé thuee hién cdc CTi MTQG, chuong trinh, dé dn, nhiém vu khdc 175.942
3 |Thu chuyén ngudn cai céch tién lrong 50.619
II |Téng chi NSDP 1.533.132
1 _|Chi can @i NSDP theo phin cip (khong ké bd sung c6 muc tiéu tir NSTW) 1.274.480
2 Chi tir ngudn bd sung c6 muc tiéu clia NS’I"W, bd sung dam bio tidn Iwong co 562,34 258.652

triéu ddng/thang c4 nim 2025 va bit miit biing chi can d6i NSDP nim 2025 ‘

II |Béi chi NSPP @ 28.400
1 |BGi chi ctia cac dia phwong c6 bdi chi NSPP 29.280
2 |Bdi thu cta cic dja phuong cd bai thu NSBP 880

Ghi chi:

(1) Gom 58 kinh phi chua giao tai ghi chii (2).

(2) Chica bao gom: bé sung kinh phi su nghiép ciia 02 chuong trinh muc tiéu quéc gia gidm nghéo bén viing, phét trién
KT-XH ving déng bio déan tgc thidu sé va mién mii.

(3) Chénh léch giita s6 bji chi ciia cdc dia phitong c6 bi chi NSPP va 56 béi thu ciia cde dia phwong c6 bgi thu NSDP.

)







Phu lyc IV
DU TOAN CHI NGAN SACH NHA NUGC, CHI NGAN SACH TRUNG UONG VA
CHI NGAN SACH PIA PHUONG THEO CO CAU CHI NAM 2025
(Kém theo Nghi quyét 56 [59/2024/QH15 ngay |3 thang || ndm 2024 ctia Quéc héi)
Pon vi: Ty dong

CHIA RA
STT NQI DUNG NSNN
NSTW NSPP
A B 1=243 2 3
. 1
TONG CHI NSNN W 5548058 1.206.202 1.342.756
I |Chi diu tr phat trién 790.727 315.000 475.727
I |Chi dy trir qudc gia 1.850 1.850
I (Chi trd ng I3 110.547 107.400 3.147
IV |Chi vign trg 2.950 2.950
. n @
V |Chi thudng xuyén 1.554.677 726.068 828.609
Trong do:
- Chi gido duc - ddo tao va day nghé 408.966 44.586 364.380
- Chi khoa hoc va cong nghé 11.316 7.660 3.656
X - S s A - ~ » .
VI Bo sung b? miit bing chi cin doi ngdn sich dia 14.434 14.434
phwong nidm 2025
VI |Chi bd sung quy du trir tai chinh 100 100
VIII |Dw phong NSNN 67.500 38.500 29.000
IX |Chi cai cich tidn lwong, tinh gidn bién ché 6.173 6.173
Ghi chi:

(1) bd bao gom 56 sir dung tir nguon tich lily cho cai cdch tién lwong ciia NSTW va 56 thu chuyén ngudn cdi
cdch tién lwong ciia NSPP con du dén hét ndm 2024 chuyén sang bé tri du todn niim 2025.

(2) Bao gom kinh phi ting thém dam bao chi tra tién liong theo mirc luong co 56 2,34 triéu dong/ thing, chi
tra lrong huu, tro cdp bdo hiém xd hoi, tro cdp hang thang, tro cdp wu ddi nguoi cé cong, mikc chudn tro
gitip xd hgi va mét 6 chinh sdch an sinh xd hoi gdn voi hwong co 5o theo mikc diéu chinh tir ngay 01/7/2024.
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